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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số: 48/2012/TT-BNNPTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012 

THÔNG TƯ  
Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi  

được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt  
 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;  

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt; 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về chứng nhận sản 
phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình 
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt như sau: 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Thông tư này quy định trình tự, thủ tục chỉ định và quản lý hoạt động của tổ 
chức chứng nhận; đánh giá, chứng nhận; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong việc chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản 
xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến 
chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù 
hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practices - GAP) là 
tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành hướng dẫn người 
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sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động; 

2. Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt là các GAP do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm 
sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi (Vietnamese Good Agricultural Practices - 
VietGAP). 

3. Tổ chức chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, 
sơ chế phù hợp với VietGAP (sau đây gọi là tổ chức chứng nhận VietGAP) là đơn vị 
sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt 
Nam có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoạt động chứng nhận VietGAP; 

4. Chứng nhận VietGAP là hoạt động đánh giá, xác nhận của tổ chức chứng 
nhận VietGAP đối với sản phẩm được sản xuất và/hoặc sơ chế (sản xuất/sơ chế) 
phù hợp với VietGAP; 

5. Cơ sở sản xuất là doanh nghiệp; hợp tác xã, tổ hợp tác, hiệp hội (cơ sở sản 
xuất nhiều thành viên hoặc nhóm hộ sản xuất); trang trại, hộ gia đình (cơ sở sản 
xuất một thành viên hoặc hộ sản xuất) sản xuất/sơ chế sản phẩm thủy sản, trồng 
trọt, chăn nuôi theo VietGAP;  

6. Đánh giá nội bộ là quá trình tự đánh giá của cơ sở sản xuất một cách có hệ 
thống, độc lập và được lập thành văn bản làm bằng chứng để xác định mức độ thực 
hiện và duy trì sự phù hợp với VietGAP trong quá trình sản xuất/sơ chế sản phẩm 
của cơ sở sản xuất; 

7. Tư vấn VietGAP là hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cơ sở sản xuất 
áp dụng VietGAP và đánh giá nội bộ. 

8. Mẫu điển hình của sản phẩm là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của 
sản phẩm được sản xuất/ sơ chế theo cùng một quy trình, trong cùng một điều kiện 
và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.  

Điều 3. Phí, lệ phí  

1. Phí, lệ phí đánh giá để chỉ định, giám sát tổ chức chứng nhận VietGAP do tổ 
chức chứng nhận chi trả theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

2. Chi phí chứng nhận VietGAP do các tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận 
chi trả theo thỏa thuận với tổ chức chứng nhận VietGAP. 

Điều 4. Cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động của tổ chức chứng nhận 
VietGAP 

1. Tổng cục Thủy sản là cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động tổ chức chứng 
nhận VietGAP lĩnh vực thủy sản.  
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2. Cục Trồng trọt là cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động tổ chức chứng 
nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt. 

3. Cục Chăn nuôi là cơ cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động tổ chức chứng 
nhận VietGAP lĩnh vực chăn nuôi. 

 
Chương II 

CHỈ ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VietGAP 

 
Điều 5. Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận VietGAP 

Đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ 
chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là tổ chức chứng nhận 
VietGAP khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:  

1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng, phạm vi hoạt 
động trong lĩnh vực chứng nhận sản phẩm, hàng hóa; 

2. Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 - Yêu 
cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm (gọi 
chung là TCVN 7457:2004) về lĩnh vực đề nghị chỉ định;  

3. Luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá cho từng lĩnh vực thuộc biên chế 
chính thức hoặc lao động ký hợp đồng dài hạn đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Điều 6 của Thông tư này.  

Điều 6. Điều kiện đối với chuyên gia đánh giá 

1. Điều kiện đối với chuyên gia đánh giá: 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, thú y thủy sản, 
sinh học đối với lĩnh vực thủy sản; trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông học, sinh học 
đối với lĩnh vực trồng trọt; chăn nuôi, thú y, sinh học đối với lĩnh vực chăn nuôi; 

b) Có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực được đánh giá ít nhất 02 năm 
liên tục; 

c) Có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đánh giá VietGAP theo lĩnh vực tương 
ứng do cơ quan chỉ định cấp;  

d) Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá 
hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường; 

đ) Có chứng chỉ đào tạo TCVN ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2008 hoặc các 
phiên bản của ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu trong trường 
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hợp đánh giá cơ sở sản xuất nhiều thành viên do đơn vị trong nước hoặc nước 
ngoài có chức năng, nhiệm vụ về đào tạo chứng chỉ này cấp (gọi chung là TCVN 
ISO 9001:2008). 

2. Tổ chức chứng nhận phải có tối thiểu 01 (một) chuyên gia đánh giá đáp ứng 
đầy đủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; đối với các chuyên gia đánh giá còn 
lại nếu tốt nghiệp đại học lĩnh vực này muốn làm chuyên gia đánh giá lĩnh vực mới 
phải bổ sung chứng chỉ đào tạo chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực mới đó do các 
trường đại học chuyên ngành cấp theo hướng dẫn cụ thể của cơ quan chỉ định và 
giám sát (cơ quan chỉ định). 

3. Chuyên gia đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này được tổ chức chứng nhận cấp thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP 
theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.  

Điều 7. Hồ sơ đăng ký được chỉ định là tổ chức chứng nhận VietGAP 

1. Thành phần hồ sơ  

a) Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy có bản 
chính để đối chiếu); 

c) Sổ tay chất lượng được ban hành phù hợp với TCVN 7457:2004, bao gồm 
hướng dẫn về hồ sơ đăng ký; trình tự, thời gian đánh giá, cấp, cấp lại, gia hạn, mở 
rộng phạm vi Giấy chứng nhận VietGAP; giám sát sau chứng nhận; cảnh cáo, đình 
chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận VietGAP; tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn liên quan khác;  

d) Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận có nội dung phù 
hợp với hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này; 

đ) Danh sách chuyên gia đánh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông 
tư này kèm theo bản sao bằng, chứng chỉ đào tạo chứng minh đáp ứng các điều 
kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Thông tư này; 

e) Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

Điều 8. Trình tự chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP 

1. Tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 
theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này. 

2. Tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện về cơ quan chỉ định quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 
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3. Cơ quan chỉ định tiếp nhận hồ sơ, xem xét và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện 
hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua 
đường bưu điện). 

4. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ, cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá theo quy định 
tại Điều 9 của Thông tư này.  

5. Đoàn đánh giá gửi báo cáo đánh giá cho cơ quan chỉ định. Trong vòng 05 
(năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của đoàn đánh giá, cơ quan chỉ 
định ra quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP.  

Trong trường hợp không đủ điều kiện để chỉ định, cơ quan chỉ định thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức đăng ký có nêu rõ lý do. 

6. Quyết định chỉ định có hiệu lực 05 (năm) năm.  

Điều 9. Đánh giá tổ chức đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP 

1. Cơ quan chỉ định thành lập Đoàn đánh giá gồm 3 - 5 thành viên, trong 
đó có ít nhất 01 (một) thành viên là chuyên gia có chứng chỉ đào tạo về TCVN 
7457: 2004 và TCVN ISO 9001:2008. 

2. Căn cứ đánh giá: Đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện của tổ chức chứng 
nhận theo Điều 5, Điều 6 của Thông tư này. 

3. Trình tự và phương pháp đánh giá đối với tổ chức đăng ký chưa có chứng 
chỉ công nhận đạt TCVN 7457: 2004: 

a) Trưởng Đoàn đánh giá quyết định toàn thể thành viên hoặc phân công thành 
viên tiến hành đánh giá tại chỗ về hệ thống quản lý chất lượng và năng lực của tổ 
chức chứng nhận theo yêu cầu của TCVN 7457:2004 và hướng dẫn tại Phụ lục V 
của Thông tư này;  

b) Đoàn đánh giá lập biên bản đánh giá theo hướng dẫn tại Phụ lục VI ban 
hành kèm theo Thông tư này, trong đó kết luận đề nghị chỉ định hoặc chưa đề nghị 
chỉ định tổ chức chứng nhận;  

c) Trường hợp tổ chức đăng ký có những điểm không phù hợp nhưng có thể 
khắc phục được thì Đoàn đánh giá liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời 
hạn khắc phục và thông báo kết quả đánh giá cho tổ chức đăng ký. Tổ chức đăng 
ký tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp và gửi báo cáo cho cơ quan chỉ 
định (Trưởng đoàn đánh giá). Đoàn đánh giá tiến hành thẩm định báo cáo khắc 
phục, trường hợp cần thiết Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá lại tại chỗ. 

4. Trình tự và phương pháp đánh giá đối với tổ chức đăng ký có chứng chỉ 
công nhận đạt TCVN 7457:2004 theo quy định tại khoản 3 Điều này nhưng được 
giảm nội dung đánh giá sự phù hợp về hệ thống quản lý chất lượng. 



CÔNG BÁO/Số 633 + 634/Ngày 22-10-2012 7

 

Điều 10. Chỉ định lại tổ chức chứng nhận VietGAP 

1. Tổ chức chứng nhận VietGAP có nhu cầu được chỉ định lại phải gửi 01 
(một) bộ Hồ sơ đăng ký chỉ định lại (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về cơ 
quan chỉ định trước khi quyết định chỉ định hết hiệu lực 03 (ba) tháng.  

2. Thành phần hồ sơ  

a) Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này;  

b) Báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận VietGAP trong thời gian được chỉ định;  

c) Sổ tay chất lượng có bổ sung, thay đổi về tổ chức, nhân sự, thiết bị, thủ tục, 
hướng dẫn, biểu mẫu (nếu có); 

d) Danh sách chuyên gia đánh giá kèm theo mã số thẻ đã cấp và lập thành 
Danh sách theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này đối với người 
chưa có thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP hoặc muốn mở rộng phạm vi đánh giá 
so với thẻ đã cấp.  

3. Trình tự thực hiện  

a) Xử lý hồ sơ: theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư này;  

b) Căn cứ hồ sơ chỉ định lại và kết quả giám sát, trong vòng 15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành 
đánh giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này; 

c) Xử lý kết quả của đoàn đánh giá và hiệu lực của Quyết định chỉ định theo 
quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 8 của Thông tư này.  

Điều 11. Mở rộng phạm vi hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP  

1. Tổ chức chứng nhận VietGAP có nhu cầu được mở rộng phạm vi chỉ định 
phải gửi 01 bộ Hồ sơ đăng ký mở rộng phạm vi chỉ định trực tiếp hoặc qua đường 
bưu điện về cơ quan chỉ định.  

2. Thành phần hồ sơ  

a) Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP theo mẫu tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này;  

b) Báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận VietGAP đối với phạm vi đã được 
chỉ định; 

c) Sổ tay chất lượng có bổ sung, thay đổi về tổ chức, nhân sự, thiết bị, thủ tục, 
hướng dẫn, biểu mẫu (nếu có); 

d) Danh sách chuyên gia đánh giá kèm theo mã số thẻ đã cấp và lập thành 
Danh sách theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này đối với người 
chưa có thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP hoặc muốn mở rộng phạm vi đánh giá 
so với thẻ đã cấp.  
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đ) Tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực mở rộng phạm vi chỉ định. 

3. Trình tự thực hiện 

a) Xử lý hồ sơ: theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Thông tư này; 

b) Căn cứ hồ sơ mở rộng phạm vi chỉ định và kết quả giám sát, trong vòng 15 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan chỉ định thành lập đoàn đánh giá 
và tiến hành đánh giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này; 

c) Xử lý kết quả của đoàn đánh giá và hiệu lực của Quyết định chỉ định theo 
quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 8 của Thông tư này. 

Điều 12. Mã số chỉ định 

1. Tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định có một mã số riêng để quản lý. 
Mã số được ghi trong quyết định chỉ định.  

2. Cách đặt mã số tổ chức chứng nhận VietGAP theo hướng dẫn tại Phụ lục VII 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 13. Giám sát hoạt động tổ chức chứng nhận VietGAP 

1. Cơ quan chỉ định xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động của tổ chức chứng 
nhận VietGAP với tần xuất tối thiểu 02 (hai) lần/thời hạn hiệu lực của Quyết định 
chỉ định, trừ trường hợp đột xuất.  

2. Kết quả giám sát là căn cứ để cơ quan chỉ định xem xét duy trì, cảnh cáo, 
đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của Quyết định chỉ định. 

3. Cơ quan chỉ định thành lập Đoàn giám sát gồm 3-5 thành viên, trong đó có 
ít nhất 01 (một) thành viên có chứng chỉ đào tạo về TCVN 7457:2004 và về TCVN 
ISO 9001:2008; 01 (một) cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi 
thực hiện giám sát tại cơ sở sản xuất được chứng nhận.  

4. Trình tự, nội dung giám sát:  

a) Cơ quan chỉ định thông báo kế hoạch giám sát định kỳ cho tổ chức chứng 
nhận trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc; 

b) Kiểm tra sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng và năng lực của tổ 
chức chứng nhận theo TCVN 7457:2004 và hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

c) Kiểm tra việc đánh giá, giám sát và kết quả chứng nhận tại ít nhất 01 (một) 
cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, khi cần thiết lấy mẫu sản 
phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm; 

d) Lập biên bản giám sát theo hướng dẫn tại Phụ lục VI, Phụ lục VIII ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

đ) Báo cáo kết quả giám sát gửi về cơ quan chỉ định chậm nhất 15 (mười lăm) 
ngày làm việc sau khi kết thúc giám sát; 
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e) Trường hợp tổ chức chứng nhận VietGAP có những điểm không phù hợp 
phải thực hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục cho Đoàn giám 
sát để thẩm định.  

Đoàn giám sát thẩm định kết quả hành động khắc phục căn cứ theo báo cáo 
khắc phục; khi cần thiết thì tổ chức kiểm tra lại tại chỗ.  

 
Chương III 

ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN VietGAP 
 

Điều 14. Hình thức đánh giá của tổ chức chứng nhận VietGAP 

1. Đánh giá lần đầu được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất ký hợp đồng chứng 
nhận VietGAP. 

2. Đánh giá hành động khắc phục được thực hiện sau khi cơ sở sản xuất được 
đánh giá nhưng chưa đủ điều kiện được cấp hoặc duy trì hoặc mở rộng Giấy chứng 
nhận VietGAP. 

3. Đánh giá lại được thực hiện khi cơ sở sản xuất yêu cầu cấp lại Giấy chứng 
nhận VietGAP đã hết hiệu lực.  

4. Đánh giá giám sát được thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận 
VietGAP. Đánh giá giám sát có thể thực hiện định kỳ (báo trước) hoặc đột xuất 
(không báo trước); số lần đánh giá giám sát do tổ chức chứng nhận quyết định tùy  
trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo việc duy trì VietGAP của cơ sở sản xuất. 

5. Đánh giá đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:  

a) Khi có khiếu nại về việc cơ sở sản xuất không tuân thủ VietGAP; 

b) Khi phát hiện sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo VietGAP không bảo 
đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; 

c) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

Điều 15. Phương thức đánh giá 

 Phương thức đánh giá sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp VietGAP: 
Đánh giá quá trình sản xuất/sơ chế kết hợp thử nghiệm mẫu điển hình; giám sát 
thông qua đánh giá quá trình sản xuất/sơ chế kết hợp với thử nghiệm mẫu lấy tại 
nơi sản xuất/sơ chế.  

Điều 16. Trình tự và nội dung đánh giá 

1. Đánh giá quá trình sản xuất theo các tiêu chí đánh giá và hướng dẫn đánh 
giá có trong VietGAP của từng loại sản phẩm.  

Riêng đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực thủy sản; sản phẩm rau, quả, chè 
thuộc lĩnh vực trồng trọt; sản phẩm bò sữa, gia cầm, lợn, ong thuộc lĩnh vực chăn 
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nuôi tiêu chí đánh giá theo Phụ lục IXA, Phụ lục IXB và Phụ lục IXC ban hành 
kèm theo Thông tư này cho đến khi ban hành VietGAP phiên bản mới. 

 2. Lấy mẫu môi trường (đất, nước, không khí), vật tư đầu vào, chất thải hoặc 
mẫu điển hình của sản phẩm và xác định chỉ tiêu phân tích theo quy định tại 
VietGAP (trong trường hợp cơ sở sản xuất không cung cấp được kết quả phân tích 
hoặc kết quả phân tích không phù hợp); phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử 
theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định, trường hợp chưa có quy định 
thì theo phương pháp của phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định. 

3. Đối với cơ sở sản xuất nhiều thành viên:  

a) Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo Phụ lục X ban hành kèm 
theo Thông tư này ; 

b) Đánh giá tài liệu lưu trữ; 

c) Đánh giá thành viên đại diện nhóm: Số lượng thành viên đại diện nhóm 
được đánh giá do tổ chức chứng nhận quyết định theo từng trường hợp cụ thể 
nhưng tối thiểu bằng căn bậc 2 (đối với đánh giá lần đầu) hoặc tối thiểu 2/3 của 
căn bậc 2 (đối với đánh giá lại) hoặc tối thiểu 1/2 của căn bậc 2 (đối với đánh giá 
giám sát) của tổng số thành viên trong nhóm.  

4. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 và Điều 17 của Thông tư này các 
tổ chức chứng nhận VietGAP xây dựng hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đăng ký; trình 
tự và nội dung đánh giá, thời gian đánh giá, cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho 
từng sản phẩm cụ thể và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký chứng nhận 
VietGAP. 

Điều 17. Giấy chứng nhận VietGAP 

1. Hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP 

a) Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực tối đa 02 (hai) năm kể từ ngày cấp; 

b) Giấy chứng nhận VietGAP được gia hạn tối đa 03 (ba) tháng đối với trường 
hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận nhưng không tiếp tục đăng ký cấp 
lại sau khi hết hạn.  

2. Trường hợp cơ sở sản xuất có nhiều địa điểm sản xuất đăng ký đánh giá 
cùng thời điểm: Giấy chứng nhận VietGAP phải ghi rõ địa chỉ, tên sản phẩm, diện 
tích nuôi/diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng theo từng địa điểm. 

 3. Trường hợp tại cùng địa điểm sản xuất có nhiều thành viên: Giấy chứng 
nhận VietGAP phải có Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, tên sản phẩm, diện 
tích nuôi/diện tích sản xuất, dự kiến sản lượng) kèm theo Giấy chứng nhận 
VietGAP. 

4. Mã số chứng nhận VietGAP 
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a) Mã số chứng nhận VietGAP theo hướng dẫn tại Phụ lục XI ban hành kèm 
theo Thông tư này.  

b) Việc cấp mã số chứng nhận VietGAP tự động qua Website thực hiện từ 
01/01/2013 theo hướng dẫn của Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi. 

 
Chương IV 

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 
Điều 18. Kiểm tra, thanh tra 

1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra 
cơ quan chỉ định, cơ sở sản xuất, tổ chức chứng nhận VietGAP theo quy định của 
pháp luật về kiểm tra, thanh tra. 

2. Trường hợp cơ quan chỉ định có vi phạm, cơ quan kiểm tra, thanh tra xem 
xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp tổ chức chứng nhận VietGAP có vi phạm, cơ quan kiểm tra, 
thanh tra gửi biên bản kiểm tra, thanh tra cho cơ quan chỉ định đề nghị xem xét, xử 
lý vi phạm theo quy định. 

4. Trường hợp cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP có vi phạm, 
cơ quan kiểm tra, thanh tra gửi biên bản kiểm tra, thanh tra cho tổ chức chứng nhận 
cấp Giấy chứng nhận, đề nghị xem xét, xử lý vi phạm theo quy định. 

Điều 19. Xử lý vi phạm của cơ sở sản xuất  

Căn cứ kết quả giám sát hoặc kết quả kiểm tra, thanh tra, tổ chức chứng nhận 
ra quyết định xử lý vi phạm đối với nhà sản xuất được cấp Giấy chứng nhận 
VietGAP bằng các hình thức:  

1. Cảnh cáo bằng văn bản đến cơ sở sản xuất khi phát hiện cơ sở sản xuất có 
điểm không phù hợp theo yêu cầu của VietGAP. Khi bị cảnh cáo, cơ sở sản xuất 
phải thỏa thuận với tổ chức chứng nhận về thời hạn khắc phục điểm không phù 
hợp và phải có hành động khắc phục đúng thời hạn. Sau khi khắc phục điểm không 
phù hợp, cơ sở sản xuất phải báo cáo bằng văn bản về tổ chức chứng nhận. 

2. Đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận VietGAP và quy định thời hạn để cơ 
sở sản xuất khắc phục điểm không phù hợp trong trường hợp cơ sở sản xuất bị 
cảnh cáo nhưng không có hành động khắc phục đúng thời hạn. Thời hạn để khắc 
phục điểm không phù hợp không quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm Quyết định 
đình chỉ có hiệu lực. 

3. Giấy chứng nhận VietGAP bị hủy bỏ trong trường hợp sau đây: 

a) Không có hành động khắc phục điểm không phù hợp đúng thời hạn sau khi 
bị đình chỉ chứng nhận VietGAP; 
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b) Xin hoãn giám sát của tổ chức chứng nhận 02 (hai) lần liên tiếp không có lý 
do chính đáng;  

c) Sử dụng logo VietGAP, logo hoặc dấu hiệu của tổ chức chứng nhận không 
đúng với quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nội dung văn bản ủy quyền 
của tổ chức chứng nhận; 

d) Trong thời gian thực hiện các hành động khắc phục kể từ ngày Quyết định 
hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP có hiệu lực cơ sở sản xuất không được đăng ký 
chứng nhận VietGAP. Sau khi khắc phục xong muốn chứng nhận VietGAP thì 
phải đăng ký lại. 

4. Trường hợp vi phạm của cơ sở sản xuất do cơ quan kiểm tra, thanh tra phát 
hiện và yêu cầu xử lý thì tổ chức chứng nhận phải thông báo cho cơ quan kiểm tra, 
thanh tra ngay sau khi ký quyết định xử lý. 

Điều 20. Xử lý vi phạm của tổ chức chứng nhận VietGAP 

Căn cứ kết quả giám sát hoặc kết quả kiểm tra, thanh tra, cơ quan chỉ định ra 
quyết định xử lý vi phạm đối với tổ chức chứng nhận VietGAP bằng các hình thức: 

1. Cảnh cáo khi tổ chức chứng nhận được chỉ định có điểm không phù hợp 
nhưng chưa ảnh hưởng đến kết quả chứng nhận;  

2. Đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định trong trường hợp có điểm không phù 
hợp về kỹ thuật nhưng có thể khắc phục được và chưa gây hậu quả nghiêm trọng: 

a) Các hành động khắc phục trong báo cáo giám sát không được thực hiện 
đầy đủ; 

b) Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 22 của Thông tư này; 

c) Trong thời gian thực hiện các hành động khắc phục kể từ ngày quyết định 
đình chỉ quyết định chỉ định có hiệu lực tổ chức chứng nhận không được hoạt động 
chứng nhận VietGAP. Sau khi khắc phục xong phải gửi Báo cáo khắc phục về cơ 
quan chỉ định. Căn cứ báo cáo khắc phục cơ quan chỉ định ra quyết định cho phép 
tổ chức chứng nhận tiếp tục hoạt động chứng nhận; trường hợp cần thiết cơ quan 
chỉ định có thể tiến hành kiểm tra lại tại tổ chức chứng nhận. 

3. Quyết định chỉ định bị hủy bỏ trong trường hợp sau: 

a) Tổ chức chứng nhận không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 5, 
Điều 6 của Thông tư này; 

b) Tổ chức chứng nhận không trung thực, khách quan trong hoạt động đánh 
giá, chứng nhận. 

c) Trong thời hạn ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày Quyết định chỉ định bị hủy 
bỏ, tổ chức chứng nhận không được đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP. Tổ 
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chức chứng nhận muốn hoạt động lại sau thời hạn trên phải thực hiện thủ tục đăng 
ký và đánh giá chỉ định lại theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này và phải có 
cam kết không tái phạm. Trường hợp tái phạm sẽ bị cấm hoạt động vĩnh viễn. 

4. Trường hợp vi phạm của tổ chức chứng nhận do cơ quan kiểm tra, thanh tra 
phát hiện và yêu cầu xử lý thì cơ quan chỉ định phải thông báo cho cơ quan kiểm 
tra, thanh tra ngay sau khi ký quyết định xử lý. 

 
Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
 
Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở sản xuất được cấp Giấy 

chứng nhận VietGAP 

1. Trách nhiệm: 

a) Đảm bảo và duy trì điều kiện sản xuất/sơ chế; đánh giá nội bộ đáp ứng yêu 
cầu của VietGAP; 

b) Thực hiện VietGAP theo đúng phạm vi được chứng nhận. Khi có thay đổi 
ảnh hưởng đến thực hiện VietGAP phải thông báo ngay cho tổ chức chứng nhận để 
theo dõi, giám sát; 

c) Có hành động khắc phục những điểm không phù hợp đúng thời hạn khi bị 
cảnh cáo hoặc đình chỉ hoặc hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP; 

d) Trả đầy đủ chi phí cho tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận VietGAP 
theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này; 

đ) Thể hiện các thông tin trung thực về sản phẩm được chứng nhận VietGAP 
trên nhãn hàng hóa và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm theo 
VietGAP. 

e) Khi phát hiện lô sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm: phải tạm 
dừng phân phối lô sản phẩm, thu hồi sản phẩm nếu đã đưa ra lưu thông trên thị 
trường, điều tra xác định nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm và tiến hành 
biện pháp khắc phục đồng thời ghi chép trong hồ sơ. Trường hợp không khắc phục 
được nguy cơ gây mất an toàn phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sở tại và tổ chức chứng nhận để có biện pháp xử lý phù hợp. 

2. Quyền hạn: 

a) Bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết quả đánh giá, giám sát của Đoàn 
đánh giá, giám sát; 

b) Khiếu nại về kết quả chứng nhận, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, giám sát 
theo quy định của pháp luật; 
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c) Sử dụng mã số chứng nhận VietGAP, logo VietGAP theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền hoặc logo hoặc dấu hiệu của tổ chức chứng nhận theo thỏa 
thuận với tổ chức chứng nhận; 

d) Lựa chọn tổ chức chứng nhận VietGAP, phòng thử nghiệm được chỉ định. 
Trong trường hợp thay đổi tổ chức chứng nhận, cơ sở sản xuất phải cung cấp đủ 
thông tin cần thiết và khai báo mã số chứng nhận VietGAP cũ với tổ chức chứng 
nhận mới; 

đ) Sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp với VietGAP là căn cứ để cơ sở 
sản xuất công bố sản phẩm an toàn tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
theo quy định của pháp luật. 

e) Lựa chọn, thuê tổ chức, cá nhân tư vấn trong quá trình chuẩn bị, đăng ký, 
đánh giá chứng nhận VietGAP.  

Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức chứng nhận VietGAP 

1. Trách nhiệm: 

a) Thực hiện hoạt động đánh giá, chứng nhận VietGAP theo đúng quy định tại 
Thông tư này; các chuyên gia đánh giá phải đeo thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP 
khi thực hiện đánh giá; 

b) Căn cứ quy định tại Thông tư này và yêu cầu của TCVN 7457:2004 tổ chức 
chứng nhận xây dựng hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đăng ký, trình tự các bước, thời 
gian, đánh giá, cấp, cấp lại, gia hạn, giám sát, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực 
Giấy chứng nhận VietGAP, kinh phí cấp Giấy chứng nhận cho từng sản phẩm cụ 
thể và thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Website hoặc 
phương tiện thông tin đại chúng khác; 

c) Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động chứng nhận 
VietGAP; 

d) Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp trong quá trình 
thực hiện đánh giá, chứng nhận, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền yêu cầu; 

đ) Không thực hiện dịch vụ tư vấn VietGAP cho cơ sở sản xuất đã ký hợp 
đồng chứng nhận VietGAP; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chứng nhận VietGAP; 

g) Báo cáo về cơ quan chỉ định và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi 
có hoạt động chứng nhận ngay sau khi cấp, cấp lại, giám sát, gia hạn, cảnh cáo, 
đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP của cơ sở sản xuất để kịp thời cung 
cấp thông tin cho người tiêu dùng biết;  
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h) Báo cáo cơ quan chỉ định khi có thay đổi về: tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ 
chức và lãnh đạo, chính sách, thủ tục, địa chỉ, điện thoại trong thời hạn 15 (mười 
lăm) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.  

Trường hợp bổ sung hoặc mở rộng phạm vi hoạt động của chuyên gia đánh 
giá phải gửi Danh sách chuyên gia đánh giá, kèm theo các văn bằng, chứng chỉ 
theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 của Thông tư này về cơ quan chỉ định; 
chỉ được cấp thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP sau khi được sự đồng ý bằng văn 
bản của cơ quan chỉ định.  

i) Thông báo trên Website hoặc phương tiện thông tin đại chúng kết quả cấp, 
cấp lại, gia hạn, giám sát, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận VietGAP;  

k) Thực hiện cấp mã số VietGAP tự động qua Website theo quy định tại 
Thông tư này. 

2. Quyền hạn: 

a) Cấp thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP theo quy định tại Thông tư này;  

b) Cấp, cấp lại, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ hoặc hủy bỏ Giấy chứng nhận 
VietGAP theo quy định tại Thông tư này; 

c) Giám sát việc thực hiện Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của cơ 
sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP trong phạm vi chứng nhận. 

d) Được thanh toán chi phí chứng nhận theo hợp đồng thỏa thuận với cơ sở sản 
xuất có nhu cầu chứng nhận sản phẩm phù hợp VietGAP. 

Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chỉ định 

1. Trách nhiệm: 

a) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đánh giá, chỉ định, chỉ định lại, mở rộng 
phạm vi chỉ định, giám sát, kiểm tra tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá 
VietGAP theo quy định tại Thông tư này;  

b) Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động đánh giá, chỉ định 
tổ chức chứng nhận; 

c) Bảo mật các thông tin, số liệu trong quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá, 
giám sát tổ chức chứng nhận; 

d) Thông báo cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công bố trên 
Website hoặc phương tiện thông tin đại chúng danh sách tổ chức chứng nhận 
VietGAP được chỉ định, bị cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ Quyết định chỉ định và danh 
sách cơ sở sản xuất được cấp, cấp lại, gia hạn, bị cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ Giấy 
chứng nhận VietGAP trong phạm vi cả nước; 

đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn cấp chứng chỉ về nghiệp vụ đánh giá VietGAP, 
cấp thẻ chuyên gia đánh giá VietGAP; 
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e) Giải quyết khiếu nại liên quan đến chứng nhận VietGAP theo quy định của 
pháp luật. 

2. Quyền hạn: 

a) Cấp, duy trì, cảnh cáo hoặc hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 
theo quy định; 

b) Yêu cầu tổ chức chứng nhận VietGAP xử lý vi phạm của cơ sở sản xuất . 

c) Kiểm tra cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP và giám sát 
hoạt động đánh giá, chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận. 

Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

1. Trách nhiệm: 

a) Kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất được cấp Giấy chứng nhận VietGAP và 
hoạt động đánh giá, chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận được chỉ định 
theo thẩm quyền trên địa bàn; 

b) Giải quyết khiếu nại liên quan đến chứng nhận VietGAP trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật; 

c) Phối hợp với các cơ quan chỉ định thực hiện giám sát hoạt động của tổ chức 
chứng nhận; 

d) Tập huấn VietGAP cho các tổ chức, cá nhân sản xuất/sơ chế trên địa bàn. 

2. Quyền hạn: 

a) Xử lý và thông báo kết quả xử lý với cơ quan chỉ định hoặc đề nghị cơ 
quan chỉ định xử lý vi phạm của tổ chức chứng nhận VietGAP theo quy định 
của pháp luật; 

b) Xử lý và thông báo kết quả xử lý với tổ chức chứng nhận hoặc yêu cầu tổ 
chức chứng nhận VietGAP xử lý vi phạm của cơ sở sản xuất. 

 
Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định theo Quyết định số 
84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008; Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN 
ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Tiếp tục hoạt động chứng nhận VietGAP trong phạm vi và thời hạn được 
chỉ định theo quyết định của Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi hoặc của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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b) Tiến hành tự đánh giá hệ thống quản lý và năng lực so với điều kiện được chỉ 
định quy định tại Thông tư này. Nếu thấy chưa đủ điều kiện hoạt động thì có biện 
pháp khắc phục kịp thời, trường hợp không thể khắc phục được thì thông báo chấm 
dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động thuộc lĩnh vực đã được chỉ định. Gửi báo cáo 
tự đánh giá về Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 
năm 2012 theo hướng dẫn của Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi. 

 2. Căn cứ hồ sơ chỉ định, báo cáo tự đánh giá của tổ chức chứng nhận, Cục 
Trồng trọt, Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký hoặc đánh giá trực tiếp tại cơ sở để quyết 
định chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định (nếu có yêu cầu) theo quy định tại 
Thông tư này chậm nhất vào ngày 30 tháng 06 năm 2013.  

Điều 26. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2012 và thay thế: 

a) Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng 
thủy sản theo hướng bền vững;  

b) Điều 3 của Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 
của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về “sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản” theo Nghị quyết 57/NQ-CP 
ngày 15 tháng 12 năm 2010;  

c) Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn;  

d) Điều 1 của Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 04 năm 
2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 
57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;  

đ) Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành “Quy chế chứng nhận 
cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia 
cầm và ong”;  

e) Thông tư số 08/2010/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng 
nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong;  

g) Điều 8 của Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2001 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 
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định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP 
ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.  

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, 
cá nhân có liên quan cần phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Cơ quan chỉ định) để kịp thời giải quyết./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Bá Bổng
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Phụ lục I 
THẺ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VietGAP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Ảnh 3 x 4  

THẺ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VietGAP  
  

 
Họ và tên: 

Năm sinh: 

Lĩnh vực đánh giá: 

Mã số: CGĐG-VietGAP-TS 01/CGĐG-VietGAP-TT 01/CGĐG- 
VietGAP-CN 01 

 
... , ngày ... tháng ... năm 20.. 

Thủ trưởng TCCN 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục II 
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VietGAP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày ... tháng … năm 200… 
 

GIẤY ĐĂNG KÝ 
HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VietGAP 

 
Kính gửi: (Cơ quan chỉ định) 

 

- Tên tổ chức: ...................................................................................................... 

- Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................. 

- Điện thoại: ................................................. Fax: .............................................. 

E-mail: …………................................................................................................ 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư số ............ do Cơ quan cấp: ................ cấp ngày ……….. tại ......................... 

Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Thông 
tư số     /2012/TT-BNNPTNT ngày    tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy 
sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận 
VietGAP cho....................... 

Hình thức đề nghị chỉ định:  

Chỉ định mới  �    Mở rộng phạm vi chỉ định   �     Chỉ định lại � 

Hồ sơ kèm theo: 

-  

-  

Đề nghị (Cơ quan chỉ định) đánh giá để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động 
chứng nhận VietGAP cho.................. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận 
VietGAP./. 

Đại diện Tổ chức ... 
(Ký tên, đóng dấu) 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

3
3
 +

 6
3
4
/N

g
ày

 2
2
-1

0
-2

0
1
2

2
1

 

 

21 

21 

Phụ lục III 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
    

GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP 
     Logo VietGAP/Logo  
 hoặc dấu hiệu của TCCN  
              (nếu có)  

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 
Mã số (chỉ định): 

 
CHỨNG NHẬN 

 
Cơ sở nuôi/Cơ sở sản xuất/sơ chế: 
Địa chỉ:                                       Điện thoại:                                     Email/Webbsite: 
Mã số chứng nhận VietGAP:  
Địa điểm sản xuất/sơ chế:  
Tên sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm:  
Diện tích nuôi/Diện tích sản xuất/sơ chế:  
Sản lượng dự kiến: 
Chứng nhận sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt theo Quyết định số, ngày/tháng/năm ban hành, ký hiệu...  
 Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:  

…………ngày,……. tháng……năm……. 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục IV 
MẪU DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
Tên tổ chức… 

 
DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ 

CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH 
 

STT 
Họ và 

tên 
Năm 
sinh 

Số 
CMTND 

Biên chế 
hoặc hợp 
đồng dài 

hạn 

Bằng 
tốt 

nghiệp 
đại học 

Chứng 
chỉ 
đào 
tạo 

Kinh 
nghiệm 
chuyên 

môn 

Chứng chỉ 
đào tạo 

đánh giá 
VietGAP 

Trình độ chuyên 
gia (đánh giá 
trưởng/đánh 

giá/kỹ thuật...) 

Ghi 
chú 

1           
2           
3           
....           

 

........., ngày........ tháng...... năm..... 
Đại diện Tổ chức.... 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Phụ lục V 
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHÔNG PHÙ HỢP 

TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ/GIÁM SÁT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHÔNG PHÙ HỢP TRONG  
QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ/GIÁM SÁT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

 
1. Mức không phù hợp nặng: 

a) Tổ chức chứng nhận không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 5, 
Điều 6 của Thông tư này. 

b) Kết quả giám sát của cơ quan chỉ định cho thấy tổ chức chứng nhận 
không chứng nhận đúng thực tế, trung thực, khách quan trong hoạt động đánh 
giá, chứng nhận. 

c) Hệ thống chất lượng không đáp ứng yêu cầu TCVN 7457:2004 hoặc 
ISO/IEC Guide 65:1996 và có thể gây ảnh hưởng đến kết quả chứng nhận. 

2. Mức không phù hợp nhẹ: 

Chưa đáp ứng đúng yêu cầu TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65: 1996 
nhưng có thể khắc phục được ngay và chưa gây ảnh hưởng đến kết quả đánh giá 
sự phù hợp. 

3. Mức khuyến nghị: Những hạn chế khác không thuộc các điểm không phù 
hợp nêu trên. 
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Phụ lục VI 
MẪU BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ/GIÁM SÁT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

.....,ngày......tháng .....năm.... 
 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ/GIÁM SÁT TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

 
1. Tên tổ chức chứng nhận được đánh giá 

Địa chỉ: 

Điện thoại :                               Fax:                               E-mail: 

2. Phạm vi đề nghị chỉ định:  

3. Đoàn đánh giá hoặc thành viên đoàn đánh giá: (ghi rõ họ, tên) 

4. Thời gian đánh giá: 

5. Các căn cứ để đánh giá: 

- Hệ thống quản lý chất lượng; 

- Các quá trình kỹ thuật của tổ chức chứng nhận. 

6. Nội dung đánh giá: 

- Theo TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996; 

- Các điều kiện chỉ định tổ chức chứng nhận; 

- Các điểm không phù hợp của tổ chức chứng nhận; 

- Nội dung khác. 

7. Kết quả đánh giá: Kết luận về từng nội dung đánh giá. 

8. Kết luận và kiến nghị của Đoàn đánh giá: 

  
Đại diện tổ chức chứng nhận 

 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
 Trưởng Đoàn đánh giá/giám sát 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 
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Phụ lục VII 

QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ĐẶT MÃ SỐ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
QUY ĐỊNH VỀ CÁCH ĐẶT MÃ SỐ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN 

 
Mã số của tổ chức chứng nhận gồm 04 phần: 

1) Chữ viết tắt tổ chức chứng nhận VietGAP: VietGAP; 

2) Chữ viết tắt của lĩnh vực được chỉ định: Thủy sản (TS), Trồng trọt (TT), 
Chăn nuôi (CN).  

3) Năm được chỉ định: lấy 02 chữ số cuối của năm ký quyết định; 

4) Số thứ tự của tổ chức chứng nhận được chỉ định gồm 02 chữ số; 

Ví dụ:  

Mã số của một tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định thứ 01 của năm 
2012 do Tổng cục Thủy sản chỉ định là VietGAP-TS-12-01.  

 Mã số của một tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định thứ 01 của năm 
2012 do Cục Trồng trọt chỉ định là VietGAP-TT-12-01.  

Mã số của một tổ chức chứng nhận VietGAP được chỉ định thứ 01 của năm 
2012 do Cục Chăn nuôi chỉ định là VietGAP-CN-12-01.  
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Phụ lục VIII 
MẪU BIÊN BẢN GIÁM SÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT 

ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Cơ quan chỉ định) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:  
 

BIÊN BẢN GIÁM SÁT CƠ SỞ SẢN XUẤT 
ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VietGAP 

 
Căn cứ Quyết định số ………../ngày   /tháng    /năm… của (Cơ quan chỉ định) 

về việc thành lập Đoàn giám sát tổ chức chứng nhận VietGAP.  

1. Thời điểm giám sát: 

Bắt đầu lúc …… giờ ……, ngày …… tháng …… năm …..... 

2. Cơ sở sản xuất  

Tên cơ sở: ............................................................................................................. 

Đại diện cơ sở sản xuất: ....................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................. 

Điện thoại: ....................................................…..............................................…..  

Fax: ................................................................................................................….. 

3. Giấy chứng nhận VietGAP được cấp: 

Mã số ...................................................................................................................  

Địa điểm sản xuất: ............................................................................................... 

Diện tích: ............................................................................................................. 

Sản phẩm:.............................................................................................................. 

Sản lượng dự kiến:................................................................................................ 

4. Thành phần Đoàn giám sát: 

Trưởng đoàn: ........................................................................................................ 

Thành viên: .......................................................................................................... 
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5. Nội dung giám sát:  

Giám sát việc thực hiện Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) 
cho ... theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của (Cơ quan chỉ định) 

Lấy mẫu (nếu có) 

6. Kết quả giám sát: ……………………………………………………………. 

…………………………..…………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

7. Kết luận của Đoàn giám sát: 

……...…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

Biên bản đã được đọc lại cho Đoàn giám sát, đại diện cơ sở sản xuất cùng nghe 
và thống nhất ký tên vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, có nội dung 
như nhau, 01 bản Đoàn giám sát giữ, 01 bản lưu tại cơ sở sản xuất. 

Biên bản kết thúc vào lúc …… ngày …… tháng …… năm .... 
 

 Đại diện cơ sở sản xuất   Đại diện Đoàn giám sát 
 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)  (Ký và ghi rõ họ, tên ) 
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Phụ lục IX A 
BẢNG CHỈ TIÊU VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

 1. Yêu cầu pháp lý 

1 Hoạt động của cơ sở nuôi 
có tuân thủ các quy định 
của Nhà nước không?  

A - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết 
định giao đất hoặc Hợp đồng cho thuê đất. 

(Các hồ sơ về môi trường, điều kiện thú y thủy sản, sử 
dụng lao động sẽ kiểm tra theo các tiêu chuẩn khác) 

Kiểm tra hồ sơ 

2 Cơ sở nuôi có hồ sơ đăng 
ký hoạt động sản xuất hợp 
lệ không?  

A  Có Giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký nuôi trồng 
thủy sản hoặc Quyết định cho phép nuôi trồng thủy 
sản hoặc Giấy xác nhận cơ sở nuôi nằm trong danh 
sách quản lý của chính quyền địa phương 

Kiểm tra hồ sơ 

3 Vị trí địa lý của cơ sở nuôi 
có được xác định rõ ràng 
không? 

 

A - Có hồ sơ về tọa độ địa lý và sơ đồ vị trí từng ao 
nuôi (chỉ rõ tâm của khu vực sản xuất nếu diện tích 
dưới 1 ha; chỉ rõ các góc của mặt bằng nếu diện tích 
trên 1 ha);  

- Các tọa độ (vĩ độ và kinh độ theo độ và phút) chính 
xác đến hai chữ số thập phân của đơn vị phút theo hệ 
thống tọa độ VN2000 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

4 Cơ sở nuôi có nằm trong 
vùng quy hoạch phát triển 
nuôi trồng thủy sản không? 

A - Có vị trí tọa độ xác định (tham chiếu được theo tọa 
độ VN2000) trên mảnh bản đồ/sơ đồ quy hoạch nuôi 
trồng thủy sản địa phương hoặc có văn bản xác nhận 
của chính quyền địa phương về khu vực nuôi phù hợp 
với quy hoạch 

Kiểm tra hồ sơ và đối 
chiếu với quy hoạch 
nuôi trồng thủy sản 
của địa phương 

 2. Hồ sơ ghi chép 

5 Cơ sở nuôi có xây dựng hệ 
thống đánh dấu cho từng 
khu vực sản xuất và thể 
hiện trên sơ đồ/bản đồ 
không?  

A - Có biển báo, đánh dấu đối với từng hạng mục công 
trình như ao nuôi, kênh cấp, kênh thoát, ao chứa, nhà 
kho v.v..; 

- Có sơ đồ/bản đồ chỉ rõ từng hạng mục trong khu 
vực sản xuất và có thể tham chiếu theo hệ thống 
đánh dấu 

Kiểm tra sơ đồ và đối 
chiếu xác định tại 
thực địa 

6 Có hồ sơ ghi chép tổng thể 
và chi tiết đến từng ao nuôi 
bao gồm các thông tin về 
hoạt động nuôi trồng thủy 
sản diễn ra tại cơ sở nuôi 
không? 

A - Có Hồ sơ mua hàng bao gồm hợp đồng, hóa đơn 
mua hàng ghi chi tiết về từng sản phẩm nhập vào và 
biên bản kiểm tra hàng nhập; 

- Có Hồ sơ lưu kho các vật tư liên quan đến hoạt 
động sản xuất, nuôi trồng và lưu kho hàng năm (Sổ 
nhập kho, xuất kho); 

- Có Hồ sơ sản xuất từ khâu cải tạo đến khâu thu 
hoạch (bao gồm Nhật ký cho từng ao nuôi theo 
hướng dẫn VietGAP); 

- Có các ghi chép và lưu đơn đặt hàng nhận được và 
hóa đơn xuất đi (nếu có) 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 
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7 Cơ sở nuôi có hồ sơ và tài 
liệu hướng dẫn về đảm bảo 
các điều kiện vệ sinh an 
toàn thực phẩm không? 

A - Có Hồ sơ chứng minh Cơ sở nuôi tuân thủ các điều 
kiện VSATTP;  

- Có các tài liệu hướng dẫn đảm bảo Cơ sở nuôi đáp 
ứng các quy định về VSATTP của Nhà nước 

Kiểm tra hồ sơ 

 3. Truy xuất nguồn gốc    

8 Trong trường hợp Cơ sở 
nuôi chỉ xin đăng ký cấp 
chứng nhận VietGAP cho 
một phần của sản phẩm thì 
có hệ thống phân biệt 
chứng minh được các sản 
phẩm được cấp chứng nhận 
VietGAP và không được 
chứng nhận VietGAP không? 

A - Có bản kê khai thông tin toàn bộ các trang trại đồng 
sở hữu và các sản phẩm sản xuất cùng chủng loại;  

- Có đăng ký xin cấp bổ sung mã số VietGAP phụ để 
phân biệt sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP 
và sản phẩm không được cấp chứng nhận VietGAP; 

- Có hệ thống phân biệt tại chỗ để tránh nhầm lẫn 
giữa các sản phẩm được cấp chứng nhận và không 
được cấp chứng nhận VietGAP 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 

 

9 Việc di chuyển động vật 
thủy sản nuôi bên trong cơ 
sở nuôi, từ ngoài vào hoặc 
từ trong ra có lưu vào hồ 
sơ và truy xuất không? 

A Có hồ sơ truy xuất nguồn gốc về tất cả hoạt động di 
chuyển của động vật thủy sản nuôi trong toàn bộ 
vòng đời: di chuyển bên trong cơ sở nuôi, từ ngoài 
vào hoặc từ trong ra; các thông tin bao gồm tên loài, 
số lượng, sinh khối, số ao/khu vực nuôi 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 

 4. Thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học 

10 Cơ sở nuôi có thực hiện 
kiểm kê, cập nhật tất cả các 

A - Có danh mục được cập nhật thường xuyên về thuốc, 
hóa chất, chế phẩm sinh học có trong kho;  

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 
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loại thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học trong kho 
hay không? 

- Có biên bản kiểm kê định kỳ hàng tháng 

11 Cơ sở nuôi có sử dụng 
những loại thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh học nằm 
trong danh mục được phép 
lưu hành của cấp có thẩm 
quyền và phương pháp 
điều trị đã được cán bộ 
chuyên môn hướng dẫn áp 
dụng đối với từng loài nuôi 
cụ thể hay không? 

A - Chỉ sử dụng các hóa chất, chế phẩm sinh học nằm 
trong danh mục được phép lưu hành; 

- Chỉ sử dụng các loại thuốc theo phương pháp điều 
trị đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn; 

- Có bảng liệt kê tất cả các loại thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học có thể sẽ sử dụng 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa; 

Phỏng vấn tại cơ sở 

12 Cơ sở nuôi có bảo quản các 
loại thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học theo hướng 
dẫn ghi trên nhãn, đúng 
quy định hay không? 

A - Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học phải được lưu 
trữ trong kho đúng quy định, an toàn, có khóa, không 
có côn trùng và động vật gây hại; 

- Các loại thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học có khả 
năng ô nhiễm chéo được lưu trữ riêng biệt trong kho 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra nhà kho 

13 Các loại thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh học quá hạn 
sử dụng phải được loại bỏ 
đúng cách không? 

B Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học hết hạn sử dụng 
được loại bỏ theo đúng quy định tại Luật Hóa chất và 
Nghị định 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
07/10/2008 và ghi chép theo đúng biểu mẫu 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 
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 5. Vệ sinh 

14 Cơ sở nuôi phải có bản 
đánh giá mối nguy về an 
toàn vệ sinh không? 

A Có báo cáo đánh giá các mối nguy về an toàn vệ sinh 
hàng năm và được cập nhật khi có thay đổi 

Kiểm tra hồ sơ 

15 Cơ sở nuôi có các hướng 
dẫn về an toàn vệ sinh hay 
không? 

B - Có hướng dẫn về an toàn vệ sinh được treo, dán, 
trưng bày ở nơi dễ nhìn thấy, bằng biển báo rõ ràng 
(có hình minh họa) và/hoặc bằng (các) ngôn ngữ phổ 
thông đối với người lao động. Tối thiểu, các hướng 
dẫn bao gồm: 
 + Yêu cầu rửa tay; 
 + Băng kín các vết thương hở trên da; 
 + Hạn chế hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc; 
 + Cảnh báo về tất cả các khả năng lây nhiễm hoặc 
tình trạng tương tự, bao gồm các dấu hiệu mắc bệnh 
mà nếu bị mắc phải thì người lao động sẽ bị cấm tiếp 
xúc trực tiếp với sản phẩm thủy sản và thực phẩm; 
 + Sử dụng quần áo bảo hộ thích hợp 

Kiểm tra thực địa 

 6. Chất thải 

16 Các loại chất thải và nguồn 
có khả năng gây ô nhiễm 
có được nhận diện tại cơ sở 
nuôi hay không? 

B - Có bảng liệt kê các loại chất thải (ví dụ giấy, bìa, 
chất dẻo, dầu, v.v..); 

- Có bảng liệt kê các nguồn gây ô nhiễm (ví dụ phân 
bón dư thừa, khí thải, dầu, nhiên liệu, tiếng ồn, bùn 
thải, hóa chất, nước tắm/rửa, thức ăn thừa, rong tảo 
vữa ra khi giặt lưới, v.v..) tạo ra trong quá trình nuôi 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 
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17 Cơ sở nuôi có hệ thống và 
thực hiện thu gom, phân 
loại, tập kết và xử lý 
rác/chất thải đúng quy định 
hay không? 

A - Có các dụng cụ và khu vực thu gom phân loại, tập 
kết và xử lý rác/chất thải; 

- Có ghi chép về hoạt động thu gom, phân loại, tập 
kết, xử lý chất thải 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 

18 Cơ sở nuôi phải dọn sạch 
rác và chất thải hay không? 

B - Không có rác/chất thải ở xung quanh khu vực nuôi 
hoặc nhà kho; 

- Không có bằng chứng về việc đốt chất thải có 
nguồn là nhựa, giấy hay bỏ lại các chất này trong môi 
trường 

Kiểm tra thực địa 

19 Cơ sở nuôi có đủ nhà vệ 
sinh tự hoại không và nước 
thải sinh hoạt từ nhà vệ 
sinh có làm nhiễm bẩn khu 
vực sản xuất và hệ thống 
cấp nước không? 

A - Có nhà vệ sinh tự hoại đủ dùng cho công nhân tại 
cơ sở nuôi;  

- Nước thải, nước sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xả 
qua hệ thống nước thải không làm nhiễm bẩn khu vực 
nuôi và hệ thống cấp nước; 

- Có các phương tiện, dụng cụ thu gom chất thải; 

- Có ghi chép về việc loại bỏ chất thải sinh hoạt theo 
mẫu quy định 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 

 

 7. Thu hoạch và sau thu hoạch 

20 Thu hoạch và vận chuyển 
sản phẩm nuôi trồng thủy 
sản có được thực hiện đúng 

B - Thực hiện thu hoạch và vận chuyển sản phẩm (nếu 
cơ sở nuôi tự vận chuyển) đến nơi tiêu thụ đảm bảo 
điều kiện VSATTP; 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa; 
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cách, đảm bảo VSATTP 
không? 

- Có hồ sơ ghi chép về quá trình thu hoạch, vận 
chuyển; 

- Công nhân có hiểu biết về vấn đề này 

Phỏng vấn tại cơ sở 

21 Giữa hai vụ nuôi, cơ sở 
nuôi có thực hiện tẩy trùng 
và/hoặc tạm ngừng nuôi 
không? 

A Có hồ sơ ghi chép về các quy trình tẩy trùng và/hoặc 
các giai đoạn tạm ngừng nuôi thích hợp giữa hai vụ 
nuôi tùy theo đối tượng nuôi và điều kiện nuôi cụ thể 

Kiểm tra hồ sơ 

 8. Kế hoạch quản lý sức khỏe động vật thủy sản 

22 Có Kế hoạch quản lý sức 
khỏe vật nuôi và được cán 
bộ chuyên môn xác nhận 
không? 

A Có Kế hoạch Quản lý sức khỏe động vật thủy sản 
(QLSKĐVTS) kèm chữ ký xác nhận của cán bộ 
chuyên môn. Nội dung Kế hoạch bao gồm:  

Thống kê các bệnh đã từng phát hiện; Các biện pháp 
phòng ngừa cần thực hiện để xử lý các bệnh từng 
gặp; Các quy trình chuẩn bị ao nuôi; Các quy trình sử 
dụng vacine (nếu có); Chương trình kiểm tra tại chỗ 
để phát hiện các mầm bệnh có liên quan; Các quy 
trình quản lý nguồn nước để phòng bệnh; Hồ sơ ghi 
chép về các đợt kiểm tra định kỳ của cán bộ chuyên 
môn; Tần suất và phương pháp loại bỏ cá thể nuôi 
nhiễm bệnh hoặc chết; phương pháp cách ly ao nuôi 
có bệnh; Các phương pháp phòng ngừa khác (nếu 
có); Các quy trình vận chuyển giống và sản phẩm thu 
hoạch; Phương án đối phó với bùng phát dịch bệnh 

Kiểm tra hồ sơ 
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bao gồm việc báo cáo diễn biến dịch bệnh cho cán bộ 
chuyên môn và những người có liên quan; Các quy 
trình ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng 

23 Tất cả các biện pháp điều 
trị bệnh động vật thủy sản 
nuôi có được áp dụng và 
được ghi chép phù hợp với 
các quy định hiện hành 
(nếu có) và phù hợp với Kế 
hoạch QLSKĐVTS không? 

A - Có ghi chép về các biện pháp điều trị bệnh đã áp 
dụng; 

- Người nuôi biết được các biện pháp điều trị bệnh 
động vật thủy sản nuôi đã, đang, sẽ áp dụng và chứng 
minh rằng các phương pháp này phù hợp với các quy 
định hiện hành (nếu có) và Kế hoạch QLSKĐVTS 

Kiểm tra hồ sơ; 

Phỏng vấn tại cơ sở 

 9. Con giống và thức ăn 

24 Con giống thả nuôi có 
được mua từ cơ sở cung 
cấp giống đã được cơ quan 
thẩm quyền chứng nhận 
đạt chuẩn không? 

A Có hồ sơ ghi chép chứng minh con giống được mua 
từ cơ sở đã được chứng nhận đạt chuẩn 

Kiểm tra hồ sơ 

25 Con giống đưa vào cơ sở 
nuôi có đảm bảo đạt tiêu 
chuẩn Việt Nam (TCVN) 
và phải được kiểm dịch 
không? 

A Có Hồ sơ ghi chép về con giống gồm: 

- Giấy kiểm dịch về con giống của cấp có thẩm quyền 
(giấy kiểm dịch phải có kết quả âm tính đối với các 
bệnh truyền nhiễm phổ biến); 

- Tài liệu chứng minh con giống đạt TCVN (về kích 
cỡ, ngày tuổi) 

Kiểm tra hồ sơ 
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26 Lượng thức ăn và chế độ 
cho ăn cho ăn có phù hợp 
với nhu cầu của động vật 
thủy sản nuôi không? 

A - Có quy trình nuôi (bao gồm lịch cho ăn) đã được cơ 
quan thẩm quyền ban hành hoặc được công nhận ở 
cấp Viện nghiên cứu, Trường đại học; 

- Có hệ thống theo dõi tại chỗ để đảm bảo lượng thức ăn 
cho ăn phù hợp với nhu cầu của động vật thủy sản nuôi; 

- Có ghi chép lại chế độ cho ăn hàng ngày 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 

27 Thức ăn sử dụng có nguồn 
gốc rõ ràng không? Nếu là 
thức ăn công nghiệp thì có 
được cấp phép lưu hành 
của cơ quan thẩm quyền 
không? 

A Đối với thức ăn tự chế:  

- Có tài liệu chứng minh thức ăn tự chế biến đảm bảo 
chất lượng theo TCVN; 

- Có ghi chép về các thành phần, nguồn gốc nguyên 
liệu làm thức ăn. 

Đối với thức ăn công nghiệp: 

- Có tài liệu chứng minh thức ăn được mua từ cơ sở 
sản xuất thức ăn (hoặc đại lý) đã được cấp phép; 

- Loại thức ăn sử dụng nằm trong danh mục được 
phép lưu hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền 

Kiểm tra hồ sơ; 

Thu mẫu phân tích 
nếu cần thiết 

28 Cơ sở nuôi có tài liệu ghi 
chép về các chất bổ sung 
vào thức ăn nếu có sử dụng 
không? 

A - Có tài liệu ghi chép chi tiết về tất cả các chất bổ 
sung vào thức ăn nếu có sử dụng; 

- Các chất bổ sung dùng trong cơ sở nuôi nằm trong 
danh mục lưu hành và được mua từ nhà cung cấp đã 
được cấp phép hợp pháp 

Kiểm tra hồ sơ; 

Thu mẫu phân tích 
nếu cần thiết 
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Yêu cầu theo VietGAP 
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đánh giá 

29 Các loại thức ăn, bao gồm 
cả thức ăn có trộn thuốc, có 
được bảo quản và sử dụng 
theo quy trình hướng dẫn 
của nhà sản xuất không? 

A - Người nuôi được đào tạo và hướng dẫn về cách bảo 
quản và sử dụng thức ăn; 

- Thức ăn được bảo quản và sử dụng theo đúng quy 
trình hướng dẫn của nhà sản xuất (yêu cầu về nhà kho, 
điều kiện cất giữ, cách sử dụng và thời hạn sử dụng); 

- Có ghi chép về bảo quản và sử dụng thức ăn 

Kiểm tra thực địa; 

Phỏng vấn tại cơ sở 

 10. Điều trị 

30 Có sử dụng các loại 
hormone và các chất kháng 
sinh để kích thích tăng 
trưởng hay phòng bệnh 
trong suốt quá trình nuôi 
không?  

A - Không sử dụng các hormone và chất kháng sinh để 
kích thích tăng trưởng hay phòng bệnh; 

- Chỉ dùng thuốc kháng sinh trong trường hợp động 
vật thủy sản nuôi được cán bộ chuyên môn chẩn đoán 
là đã mắc bệnh truyền nhiễm; 

- Có bảng kê ghi chép các loại kháng sinh và liều 
dùng trong quá trình nuôi 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa; 

Thu mẫu phân tích 
nếu cần thiết 

31 Cơ sở nuôi có lưu giữ hồ 
sơ về việc mua và sử dụng 
thuốc thú y hợp pháp bao 
gồm cả việc sử dụng thức 
ăn trộn dược phẩm không? 

A - Có ghi chép về các sản phẩm được sử dụng/bảo 
quản trong kho; 

- Có Hồ sơ mua thuốc; 

- Có Hồ sơ điều trị 

Kiểm tra hồ sơ 

 11. Theo dõi tỷ lệ sống 

32 Số lượng con giống, khối 
lượng trung bình, mật độ 

A Có hồ sơ ghi chép về việc kiểm soát thường xuyên số 
lượng con giống, khối lượng trung bình, mật độ nuôi 

Kiểm tra hồ sơ; 



3
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

3
3
 +

 6
3
4
/N

g
ày

 2
2
-1

0
-2

0
1
2

 

 

38 

38 

TT Chỉ tiêu 
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Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

nuôi và tổng sinh khối của 
động vật thủy sản nuôi có 
được theo dõi thường xuyên 
không? 

và tổng sinh khối động vật thủy sản nuôi tại từng đơn 
vị sản xuất 

Phỏng vấn tại cơ sở 

33 Các dấu hiệu động vật thủy 
sản nuôi bị stress hoặc bị 
bệnh có được ghi chép hàng 
ngày không? 

A Có Sổ nhật ký nuôi ghi chép các dấu hiệu động vật 
thủy sản nuôi bị stress hoặc bị bệnh 

Kiểm tra hồ sơ 

34 Việc kiểm tra và loại bỏ 
động vật thủy sản nuôi bị 
chết phải có được thực hiện 
hàng ngày không? 

B - Động vật thủy sản nuôi bị chết trong ao được loại 
bỏ hàng ngày đúng cách; 

- Có Sổ Nhật ký nuôi về tỷ lệ chết hàng ngày và lý do 
chết (nếu biết) tại từng đơn vị sản xuất;  

- Công nhân có sự hiểu biết về tình trạng sức khỏe 
động vật thủy sản/các lý do động vật thủy sản nuôi chết 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa; 

Phỏng vấn tại cơ sở 

35 Cơ sở nuôi có thông báo 
cho các cơ quan chức năng 
có liên quan về dịch bệnh 
theo quy định không? 

A Có thông báo cho các cơ quan chức năng khi có dịch 
bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Kiểm tra hồ sơ; 

Phỏng vấn cơ quan 
quản lý địa phương 

36 Cơ sở nuôi có hệ thống thu 
gom và xử lý động vật thủy 
sản chết theo quy định 
không? 

A - Có hệ thống thu và xử lý động vật thủy sản nuôi bị 
chết theo quy định để đảm bảo không gây ảnh hưởng 
đến môi trường và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan 
mầm bệnh; 

- Có nhật ký ghi chép quá trình này 

Kiểm tra hồ sơ;  

Kiểm tra thực địa 
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 12. Quản lý tác động môi trường 

37 Cơ sở nuôi có Đánh giá 
Tác động Môi trường 
(ĐTM) có sự tham gia của 
cộng đồng và thông báo 
công khai kết quả không? 

A Có báo cáo ĐTM hoặc cam kết bảo vệ môi trường 
hoặc đề án bảo vệ môi trường trong đó bao gồm tất 
cả các hoạt động tại cơ sở nuôi 

Kiểm tra hồ sơ 

38 Cơ sở nuôi xây dựng sau 
tháng 5 năm 1999 có nằm 
NGOÀI các hệ sinh thái 
rừng ngập mặn hoặc các 
khu vực đất ngập nước tự 
nhiên có ý nghĩa quan 
trọng về mặt sinh thái như 
đã nêu trong ĐTM không? 

A - Có các văn bản của chính quyền địa phương xác 
nhận thời gian (tháng và năm) xây dựng các ao nuôi; 

- Đối với cơ sở nuôi xây dựng sau tháng 5/1999: có 
văn bản xác nhận của chính quyền địa phương về tình 
trạng và việc sử dụng đất trong thời gian từ tháng 
5/1999 đến ngày xây dựng trại 

Kiểm tra hồ sơ 

39 Vị trí cơ sở nuôi và các cơ 
sở vật chất liên quan có 
nằm NGOÀI phạm vi các 
Khu vực Bảo tồn (KVBT) 
quốc gia hoặc quốc tế không?  

Nếu KVBT nằm trong 
hạng mục V hoặc VI của 
Liên minh Bảo tồn Thiên 
nhiên Quốc tế (IUCN), có 

A - Có bằng chứng (văn bản xác nhận của chính quyền 
địa phương, vị trí địa lý được đánh dấu trên bản đồ) 
về vị trí cơ sở nuôi và các cơ sở vật chất liên quan 
không nằm trong các KVBT quốc gia hoặc quốc tế 
(thuộc mục từ Ia tới IV của IUCN), hoặc các khu vực 
được xác định theo công ước quốc tế; 

- Có văn bản đồng ý của cơ quan quản lý KVBT nếu cơ 
sở nuôi thuộc KVBT nằm trong hạng mục V hoặc VI 
của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)  

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra vị trí địa lý 
và tham chiếu trên 
bản đồ; 

Liên lạc với cơ quan 
quản lý KVBT để 
thẩm định. 

(Chỉ tiêu này chỉ áp 
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sự đồng ý của cơ quan 
quản lý KVBT không? 

dụng với những cơ sở 
nuôi thuộc các địa 
phương có KVBT quốc 
gia hoặc quốc tế) 

 13. Sử dụng và thải nước 

40 Hạ tầng của cơ sở nuôi có 
đảm bảo để nguồn nước 
cấp không bị ô nhiễm 
không? 

A - Có hệ thống cấp và thải nước phải độc lập với nhau; 

- Có bản mô tả quy trình cấp/thoát nước và sơ đồ 
chứng minh nước thải được quản lý để tránh làm ô 
nhiễm nguồn nước cấp 

Kiểm tra hồ sơ; 
Kiểm tra thực địa; 
Thu mẫu phân tích 
nếu cần thiết 

41 Việc sử dụng nước và xả 
thải phải tuân thủ các yêu 
cầu của cơ quan chức năng 
không? 

A - Có nhật ký ghi chép về lượng nước lấy vào hàng 
năm; 

- Nước thải ra ngoài môi trường đạt các chỉ tiêu chất 
lượng theo quy định 

Kiểm tra hồ sơ; 
Kiểm tra kết quả phân 
tích mẫu nước thải; 
Thu mẫu phân tích 
nếu cần thiết 

42 Có sử dụng nước sinh hoạt 
(nước máy) để pha loãng, 
làm giảm độ mặn trong ao 
nuôi không?  

B Không sử dụng nước sinh hoạt (nước máy) để pha 
loãng/hạ độ mặn trong ao nuôi nước lợ 

Kiểm tra thực địa (chỉ 
áp dụng đối với cơ sở 
nuôi nước lợ, mặn) 

43 Cơ sở nuôi có thường 
xuyên quan trắc và quản lý 
chất lượng nước không? 

A - Có hồ sơ ghi chép về việc theo dõi chất lượng nước 
ao nuôi với các chỉ tiêu và tần suất hợp lý; 
- Có đánh giá các mối nguy đối với động vật thủy sản 
nuôi dựa trên hệ thống quan trắc và quản lý chất 
lượng nước tại chỗ 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa. 
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44 Cơ sở nuôi có làm nhiễm 
mặn các nguồn nước ngọt 
tự nhiên không? 

B - Có bản mô tả kết cấu, thiết kế và cách quản lý 
trong trang trại để hạn chế nhiễm mặn nguồn nước 
ngọt tự nhiên; 

- Có bản ghi chép diễn biến độ mặn của các thủy vực 
xung quanh 

Kiểm tra hồ sơ và 
thực địa (chỉ áp dụng 
đối với các cơ sở nuôi 
mặn lợ) 

45 Các cơ quan chức năng và 
cộng đồng địa phương có 
được thông báo khi nguồn 
nước ngầm bị nhiễm mặn 
không? 

B Có thông báo cho các cơ quan chức năng và cộng 
đồng địa phương khi có nhiễm mặn xảy ra liên quan 
đến hoạt động nuôi thủy sản (đối với nuôi nước lợ) 

Kiểm tra hồ sơ và 
phỏng vấn cơ quan có 
thẩm quyền tại địa 
phương (chỉ áp dụng 
đối với các cơ sở nuôi 
mặn lợ) 

46 Bùn thải từ cơ sở nuôi có 
được gom và lưu trữ đúng 
cách không? 

A Có nơi thu gom và lưu trữ bùn thải đúng cách để 
tránh nhiễm mặn vào đất, nước ngầm và không gây ra 
các thiệt hại về sinh thái 

Kiểm tra hồ sơ; 

Kiểm tra thực địa 

 14. Kiểm soát địch hại 

47 Có áp dụng phương pháp 
kiểm soát địch hại gây chết 
đối với động vật không? 

A Các thiết bị phòng ngừa địch hại của động vật thủy 
sản nuôi (nếu có) phải đảm bảo an toàn cho các loài 
động vật tự nhiên (áp dụng cho tất cả các loài địch 
hại trong quá trình nuôi ngoại trừ các loại động vật 
thủy sinh trong giai đoạn chuẩn bị ao nuôi) 

Kiểm tra thực địa;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

48 Hoạt động của cơ sở nuôi 
có gây chết cho những loài 

B - Có hiểu biết về các loài có tên trong sách đỏ Việt 
Nam; 

Kiểm tra thực địa;  

Phỏng vấn tại cơ sở 
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được liệt kê trong Sách đỏ 
Việt Nam không? 

- Có biện pháp bảo vệ cần thiết khi có loài động vật 
nằm trong Sách đỏ Việt Nam có khả năng xuất hiện 
trong khu vực 

 15. Điều kiện làm việc 

49 Tất cả lao động làm thuê 
tại cơ sở nuôi có đủ 15 tuổi 
trở lên không? 

A - Chỉ sử dụng lao động đủ 15 tuổi trở lên; 

- Có Danh sách và bản sao Chứng minh nhân dân có 
công chứng của tất cả công nhân tại cơ sở nuôi 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

50 Đối với người lao động 
dưới 18 tuổi, cơ sở nuôi có 
áp dụng các điều kiện làm 
việc sau không? 

1- Có quyền được đi học 
(nếu muốn); 

2- Tổng số giờ làm việc 
không vượt quá 8 giờ/ngày;  
3- Giới hạn ở mức độ lao 
động nhẹ, giản đơn; 

4- Không nguy hiểm đến 
tính mạng 

A Có Bản mô tả công việc hàng ngày cho từng lao động 
dưới 18 tuổi đảm bảo các yêu cầu theo VietGAP 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

51 Người lao động có được 
phép nghỉ việc và nhận đủ 
tiền công cho cả ngày làm 

B Có hợp đồng lao động với các điều khoản rõ ràng: 
Người lao động được phép tự quản lý thời gian nghỉ 
của họ. Người sử dụng lao động không giữ lại dù là 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

3
3
 +

 6
3
4
/N

g
ày

 2
2
-1

0
-2

0
1
2

4
3

 

 

43 

43 

TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

việc cuối cùng khi có đơn 
xin nghỉ hợp lý không? 

một phần tiền lương, thưởng, tài sản hoặc giấy tờ của 
người lao động để buộc họ tiếp tục làm việc cho mình 

52 Người lao động có được 
phép thành lập hoặc tham 
gia các tổ chức để bảo vệ 
quyền lợi của họ (kể cả 
quyền đàm phán tập thể) 
mà không bị người sử dụng 
lao động can thiệp và 
không phải chịu hậu quả 
nào sau khi thực hiện 
quyền này không? 

A Người lao động có quyền tham gia các tổ chức bảo vệ 
quyền lợi của họ như thỏa ước tập thể hoặc công 
đoàn theo quy định của Luật Lao động 

Phỏng vấn tại cơ sở 

53 Người lao động có phải 
chịu bất cứ sự phân biệt đối 
xử nào từ phía người sử 
dụng lao động hoặc các lao 
động khác ở cơ sở nuôi 
không? 

A Có quy định chống phân biệt đối xử bằng văn bản do 
chủ cơ sở nuôi xây dựng và ban hành (có thể ghi 
trong Nội quy) với các điều khoản: Không phân biệt 
đối xử về chủng tộc, địa vị, nguồn gốc quê quán, tôn 
giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác hoặc bất kỳ điều 
kiện nào có thể là căn nguyên của tệ phân biệt đối xử  

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

54 Chủ cơ sở nuôi có tôn 
trọng nhân phẩm tất cả các 
công nhân làm thuê không? 

A - Người lao động được đối xử một cách tôn trọng (ví 
dụ không có xâm phạm thân thể); 
- Người lao động không bị trừ tiền công do kỷ luật 

Phỏng vấn tại cơ sở 

55 Thời gian làm việc ngoài 
giờ có đảm bảo các điều 
kiện sau không? 

A - Người lao động xác nhận rằng việc làm ngoài giờ là 
tự nguyện; 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

1- Là tự nguyện; 

 2- Không vượt quá mức 
tối đa theo quy định của 
Nhà nước; 

 3- Chỉ xảy ra trong trường 
hợp đặc biệt (không thường 
xuyên); 

 4- Được trả công cao hơn 
quy định 

- Bảng chấm công xác nhận số giờ làm thêm tối đa 
mỗi tuần và xác nhận giờ làm thêm chỉ xảy ra trong 
trường hợp đặc biệt chứ không thường xuyên; 

- Hợp đồng lao động nêu rõ tiền công trả cho giờ làm 
thêm cao hơn quy định và phù hợp với Luật Lao động 

56 Điều kiện sinh hoạt của 
người lao động có đảm bảo 
vệ sinh không? 

A Có các dụng cụ rửa tay, nước uống, nhà ăn, bếp ăn, 
thức ăn và khu vực nghỉ ngơi dành cho người lao 
động đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ 

Kiểm tra thực địa 

 16. An toàn lao động và sức khỏe 

57 Chủ cơ sở nuôi có văn bản 
đánh giá về các mối nguy 
đối với sức khỏe, sự an 
toàn của người lao động và 
quy trình giải quyết hay 
không? 

A - Có Bản đánh giá về các mối nguy hại với sức khỏe, 
sự an toàn của người lao động và phải cập nhật mỗi 
khi có thay đổi; 

- Có Quy trình giải quyết các vấn đề liên quan đến 
bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động phải phù hợp với 
điều kiện của cơ sở nuôi, bao gồm giải pháp đối phó 
với tai nạn, các trường hợp khẩn cấp, các kế hoạch dự 
phòng và thiết bị bảo hộ lao động, các rủi ro đã được 
nhận diện, bảo hiểm tai nạn 

Kiểm tra hồ sơ 
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

58 Chủ cơ sở nuôi có tạo môi 
trường sống và làm việc an 
toàn cho công nhân không? 

A - Có điều kiện sinh hoạt, vệ sinh, môi trường sống và 
làm việc an toàn cho người lao động; 

- Chỗ ở dành cho người lao động (nếu có) đảm bảo 
an toàn và hợp vệ sinh 

Kiểm tra thực địa;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

59 Tất cả người lao động có 
được đào tạo, hướng dẫn 
về sức khỏe và an toàn lao 
động không? 

B - Có tập huấn về sức khỏe và an toàn cho người lao 
động khi có tài liệu hoặc trang thiết bị mới 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

60 Tất cả các tai nạn có được 
ghi chép lại và có các hành 
động xử lý đối với từng tai 
nạn không? 

A - Có hồ sơ ghi chép tất cả tai nạn xảy ra và các hành 
động giải quyết cụ thể; 

- Có minh chứng về các hành động giải quyết (ví dụ 
hóa đơn thanh toán tiền thuốc v.v..) 

Kiểm tra hồ sơ 

 17. Hợp đồng và tiền lương (tiền công) 

61 Người lao động thường 
xuyên có hợp đồng lao 
động và hiểu rõ các điều 
khoản ghi trong hợp đồng 
lao động của họ không? 

A - Có Hợp đồng lao động đối với tất cả người lao động 
thường xuyên tại cơ sở nuôi; 

- Trường hợp lao động là thành viên trong gia đình 
của chủ cơ sở nuôi thì không cần phải ký hợp đồng 
lao động 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

62 Thời gian thử việc tối đa có 
đúng theo quy định hiện 
hành của Nhà nước không? 

A - Hợp đồng lao động ghi rõ điều khoản này; Kiểm tra hợp đồng 
lao động;  

Phỏng vấn tại cơ sở 
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

63 Chủ cơ sở nuôi có trả thấp 
hơn mức lương tối thiểu 
theo quy định của pháp luật 
hiện hành không? 

A - Tuân thủ quy định mức lương tối thiểu; 

- Các hợp đồng lao động ghi rõ điều khoản này 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

64 Có Bảng chấm công ghi số 
giờ làm việc của mỗi lao 
động ở cơ sở nuôi không? 

A Có danh sách nhân viên và bảng chấm công theo giờ Kiểm tra hồ sơ 

65 Lương hoặc tiền công có 
được trả bằng tiền mặt hoặc 
bằng cách tiện lợi nhất cho 
người lao động không?  

A Tiền lương được thanh toán bằng phương thức thuận 
tiện nhất cho người lao động 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

 18. Các kênh liên lạc 

66 Chủ cơ sở nuôi có bảo đảm 
tất cả người lao động có 
các kênh liên lạc thích hợp 
với chủ lao động về các 
vấn đề liên quan tới quyền 
lao động và điều kiện làm 
việc không? 

A Có Hộp thư góp ý ở cơ sở nuôi Kiểm tra thực địa;  

Phỏng vấn tại cơ sở 

67 Tất cả các vấn đề khó khăn 
mà người lao động nêu ra có 
được chủ cơ sở nuôi xem xét 
và phản hồi không? 

B Có hồ sơ thống kê và theo dõi các vấn đề khó khăn 
mà người lao động đưa ra (kể cả các đơn khiếu nại), 
ngày giờ và phản hồi đã thực hiện 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở 
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp 

đánh giá 

 19. Các vấn đề trong cộng đồng 

68 Chủ cơ sở nuôi có xây 
dựng và áp dụng các 
phương án giải quyết mâu 
thuẫn đối với cộng đồng 
xung quanh không? 

A - Có sự thỏa hiệp và giải pháp xử lý mâu thuẫn đối 
với các hộ nuôi liền kề và cộng đồng xung quanh; 

- Có hồ sơ lưu trữ các vấn đề khiếu nại, ngày giờ cụ 
thể và lộ trình phản hồi; 

- Có chương trình và biên bản họp có chữ ký của đại 
diện chính quyền và ít nhất một tổ chức đoàn thể địa 
phương hoặc một tổ chức xã hội dân sự có uy tín xác 
nhận khi tổ chức họp với cộng đồng 

Kiểm tra hồ sơ;  

Phỏng vấn tại cơ sở. 

 
Ghi chú:  

Mức độ A: Chỉ tiêu bắt buộc thực hiện; Mức độ B: Chỉ tiêu cần thực hiện. 

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ: 

- Cơ sở nuôi được cấp Giấy chứng nhận VietGAP khi đạt 100% số chỉ tiêu mức độ A và tối thiểu 90% số chỉ tiêu mức độ B 
trên tổng số các chỉ tiêu cần đánh giá (không tính các chỉ tiêu không áp dụng đánh giá). Các chỉ tiêu không đạt không được lặp lại 
khi đánh giá giám sát. 

- Cơ sở nuôi gồm nhiều thành viên được cấp Giấy chứng nhận VietGAP khi 100% số cơ sở thành viên đại diện được lựa chọn 
để đánh giá đều đạt yêu cầu theo VietGAP. 

- Chỉ tiêu từ 49 đến 67 không áp dụng đối với cơ sở nuôi không sử dụng lao động làm thuê. 
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Phụ lục IX B  
BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP RAU, QUẢ, CHÈ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp  

đánh giá 

 1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất  

1 Vùng sản xuất có phù hợp với quy 
hoạch sản xuất nông nghiệp của địa 
phương đối với loại cây trồng dự kiến 
sản xuất không? 

A Vùng sản xuất không trái với quy hoạch 
sản xuất nông nghiệp của địa phương 
đối với loại cây trồng dự kiến sản xuất  

Kiểm tra quy hoạch sản 
xuất nông nghiệp của 
địa phương 

2 Đã đánh giá nguy cơ ô nhiễm hóa 
học, sinh vật, vật lý do vùng sản xuất 
có thể gây nhiễm bẩn sản phẩm chưa?  

A Vùng sản xuất được khảo sát, đánh giá 
sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy 
định hiện hành của nhà nước về các mối 
nguy gây ô nhiễm hóa học, sinh học, vật 
lý. Trường hợp vùng sản xuất không 
đáp ứng đầy đủ điều kiện, nhưng khi 
phân tích sản phẩm nếu mức độ ô nhiễm 
trong giới hạn cho phép thì vùng sản 
xuất đó vẫn được lựa chọn đối với sản 
phẩm đó 

Kiểm tra số liệu phân 
tích ô nhiễm vùng sản 
xuất và sản phẩm 

3 Đã có biện pháp để có thể khắc phục 
hoặc giảm nguy cơ ô nhiễm hóa học, 
sinh vật, vật lý chưa? 

B Có biện pháp để có thể khắc phục hoặc 
giảm nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh vật, 
vật lý 

Kiểm tra số liệu phân 
tích ô nhiễm vùng sản 
xuất và sản phẩm  
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp  

đánh giá 

 2. Giống và gốc ghép    

4 Giống được sử dụng có nguồn gốc rõ 
ràng không? 

A Sử dụng giống trong Danh mục giống 
được phép sản xuất, kinh doanh hoặc 
được cấp có thẩm quyền cho phép 

Kiểm tra hồ sơ và kiểm 
tra thực địa 

5 Có ghi lại đầy đủ các thông tin về 
giống khi sử dụng chưa? 

A Phải ghi chép về tên giống, cấp giống, 
nơi sản xuất giống, hóa chất xử lý và 
mục đích xử lý (nếu có) 

Kiểm tra hồ sơ  

 3. Quản lý đất và giá thể    

6 Có đánh giá các mối nguy về hóa học, 
sinh học của vùng đất trồng, giá thể 
không?  

A Hàng năm phải đánh giá các mối nguy 
về hóa học, sinh học và vật lý của vùng 
đất trồng; khi cần thiết phải lấy mẫu, 
phân tích, đánh giá sự phù hợp với quy 
định; nếu không phù hợp phải xử lý các 
mối nguy tiềm ẩn từ đất; phải ghi chép 
và lưu hồ sơ 

Kiểm tra hồ sơ hoặc 
thực địa 

7 Có biện pháp chống xói mòn hoặc 
thoái hóa đất không? 

C Nên có biện pháp chống xói mòn hoặc 
thoái hóa đất trồng; ghi chép và lưu 
trong hồ sơ 

Kiểm tra hồ sơ hoặc 
thực địa 

8 Có chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm đất, 
nguồn nước trong vùng sản xuất không? 

B Không chăn thả vật nuôi gây ô nhiễm 
nguồn đất, nước trong vùng sản xuất 

Kiểm tra thực địa 

9 Nếu chăn thả vật nuôi đã có biện 
pháp xử lý để bảo đảm không làm ô 
nhiễm môi trường và sản phẩm chưa?  

A Có chuồng trại và biện pháp xử lý chất 
thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi 
trường và sản phẩm 

Kiểm tra thực địa 
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TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp  

đánh giá 

 4. Phân bón và chất phụ gia    

10 Hàng năm có đánh giá mối nguy gây 
ô nhiễm hóa học, sinh học do sử dụng 
phân bón không?  

B Hàng năm cần đánh giá mối nguy gây ô 
nhiễm hóa học, sinh học do sử dụng 
phân bón. Nếu xác định có nguy cơ gây 
ô nhiễm, cần áp dụng các biện pháp 
khắc phục nhằm giảm thiểu nguy cơ ô 
nhiễm; ghi chép và lưu hồ sơ 

Kiểm tra hồ sơ hoặc 
phỏng vấn tổ chức, cá 
nhân 

11 Phân bón sử dụng có trong Danh mục 
phân bón được phép sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng tại Việt Nam không? 

A Chỉ sử dụng phân bón có trong Danh 
mục phân bón được phép sản xuất, kinh 
doanh và sử dụng tại Việt Nam 

Kiểm tra hồ sơ hoặc 
phỏng vấn tổ chức, cá 
nhân 

12 Có sử dụng phân bón có nguy cơ ô 
nhiễm cao không? 

 

A Không sử dụng phân hữu cơ truyền 
thống chưa qua xử lý (ủ hoai mục), rác 
thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp 
chưa qua chế biến. Nếu xử lý phân hữu 
cơ tại chỗ, phải ghi lại thời gian, 
phương pháp xử lý và lưu hồ sơ 

Kiểm tra hồ sơ và hoặc 
phỏng vấn tổ chức, cá 
nhân 

13 Dụng cụ, nơi phối trộn và lưu giữ bón 
phân có được vệ sinh và bảo dưỡng 
không?  

B Các dụng cụ, nơi phối trộn và lưu giữ 
bón phân sau khi sử dụng cần được vệ 
sinh và bảo dưỡng thường xuyên 

Kiểm tra thực địa hoặc 
phỏng vấn tổ chức, cá 
nhân 

14 Nơi chứa phân bón, để dụng cụ phối 
trộn có độc lập và cách ly với khu bảo 
quản sản phẩm và nguồn nước tưới 
không? 

A Nơi chứa phân bón hay khu vực để 
dụng cụ phối trộn phân bón phải độc lập 
và cách ly với khu bảo quản sản phẩm 
và nguồn nước tưới 

Kiểm tra thực địa hoặc 
phỏng vấn tổ chức, cá 
nhân 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 6

3
3
 +

 6
3
4
/N

g
ày

 2
2
-1

0
-2

0
1
2

5
1

 

 

51 

51 

TT Chỉ tiêu 
Mức 
độ 

Yêu cầu theo VietGAP 
Phương pháp  

đánh giá 

15 Đã ghi chép và lưu vào hồ sơ khi mua 
và sử dụng phân bón và chất phụ gia 
chưa? 

A Khi mua phân bón phải ghi chép rõ tên 
phân, nơi sản xuất, ngày  /tháng  /năm 
mua, số lượng mua, tên và địa chỉ người 
bán và lưu hồ sơ. 

Khi sử dụng phân bón phải ghi chép rõ 
thời gian bón, tên phân bón, địa điểm, 
liều lượng, phương pháp bón phân và 
lưu giữ hồ sơ 

Kiểm tra hồ sơ 

 5. Nước tưới    

16 Chất lượng nước tưới đã đảm bảo 
theo quy chuẩn hiện hành chưa? 

A Nước tưới phải đạt yêu cầu quy chuẩn 
kỹ thuật nước dùng cho tưới tiêu. Nước 
dùng sản xuất rau mầm phải đạt yêu cầu 
quy chuẩn kỹ thuật nước ăn uống 

Kiểm tra kết quả phân 
tích nước 

17 Có đánh giá mối nguy gây ô nhiễm 
hóa học, sinh học từ nguồn nước 
không ?  

A Hàng năm phải đánh giá các mối nguy 
về hóa học, sinh học từ nguồn nước sử 
dụng trong sản xuất; khi cần thiết phải 
lấy mẫu, phân tích, đánh giá sự phù hợp 
với quy định; nếu không phù hợp phải 
xử lý các mối nguy tiềm ẩn từ nước; 
phải ghi chép và lưu hồ sơ 

Kiểm tra hồ sơ  

 6. Thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác  

18 Người sử dụng lao động đã được tập 
huấn về phương pháp sử dụng, bảo 
quản thuốc bảo vệ thực vật chưa? 

B Người sử dụng lao động cần được tập 
huấn về phương pháp sử dụng, bảo quản 
thuốc bảo vệ thực vật 

Kiểm tra hồ sơ hoặc 
phỏng vấn  


